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TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN THÁI BÌNH LỚP 10B1 GVCN: Nguyễn Thị Loan

ĐT: 0384141409

QR Zalo lớp

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS Lớp 10 Điện thoại

1 150001 Bùi Thị An 16/01/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0382286408

2 150006 Lâm Nguyễn Ngọc Anh 18/08/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0985781295

3 150012 Trần Nữ Hoàng Anh 10/02/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0842900539

4 150007 Vũ Hoàng Anh 16/03/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0348011747

5 150021 Phạm Thiên Bảo 13/09/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0399186488

6 150030 Ngô Nguyễn Thùy Chi 21/07/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0377423426

7 150034 Trần Nguyễn Huyền Diệu 22/06/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0827768682

8 150038 Hoàng Khánh Duy 30/04/2010 Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0987359133

9 150039 La Thị Mỹ Duyên 13/12/2010 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0985267352

10 150046 Hoàng Trần Vân Hà 03/12/2009 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0339269088

11 150056 Nguyễn Thị Hằng 29/03/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0375952308

12 150058 Nguyễn Đặng Gia Hân 13/05/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0395263513

13 040104 Vi Thị Hồng Hoa 27/07/2010 Nữ Tày PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 10B1 0923347666

14 150073 Hà Mai Hồng 10/11/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0935263992

15 150085 Bế Thị Hường 20/01/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0342236907

16 150108 Hoàng Thị Linh 23/02/2010 Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0335368147

17 150107 Lê Nguyễn Nhật Linh 01/11/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0967707659

18 150104 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/10/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0377889887

19 150112 Nguyễn Thị Thu Lương 08/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0364037626

20 150121 Nguyễn Lê Bảo Ngân 26/02/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0375747704

21 150120 Phạm Thị Thúy Ngân 18/07/2010 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0362272158

22 150127 Dương Thành Ngọc 19/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0386102808

23 150130 Lê Thảo Nguyên 14/01/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0332654214

24 150134 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 05/04/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0962711377

25 150142 Lê Nguyễn Phương Nhi 27/03/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0397177801

26 150140 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 25/05/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0337893950

27 150144 Trần Thị Gia Như 10/10/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0978671399

28 150171 Nguyễn Thị Minh Tâm 06/03/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0989381174

29 040481 Nông Thị Tư 09/12/2010 Nữ Nùng PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 10B1 0943714858

30 150177 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/11/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0356985292

31 040423 Nguyễn Trần Phương Thảo 07/01/2010 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0344517556

32 150188 Nguyễn Quang Nhất Thiên 01/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0857750345

33 150190 Phạm Chí Thiện 06/10/2010 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0975840204

34 150200 Lê Thị Anh Thư 12/09/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0987495204

35 150199 Lý Thị Anh Thư 29/03/2010 Nữ Sán Chay THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0819853521

36 150211 Bùi Thị Bảo Trâm 26/11/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0339704797

37 150209 Phan Thị Bảo Trâm 16/09/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0986443090

38 150224 Phan Thị Cẩm Vân 13/12/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B1 0977042679

39 150238 Lê Như Ý 22/04/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0339248582

40 040517 Bùi Thị Hoàng Yến 16/04/2010 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B1 0961990421
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